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PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)

Câu 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
[image: image1.wmf]2

:":320"

Pxxx

"Î++<

¡

 là:
 A. 
[image: image2.wmf]2

::320

Pxxx

$Ï++³

¡

.                                   B. 
[image: image3.wmf]2

::320

Pxxx

$Î++>

¡

. 
 C. 
[image: image4.wmf]2

::320

Pxxx

$Î++³

¡

.                                  D. 
[image: image5.wmf]2

::320

Pxxx

$Ï++¹

¡

.

Câu 2: Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề ?
A. Các em có cố gắng không?
B. Cấm hút thuốc lá nơi công cộng!
C. 7 là số nguyên tố.
D. Mấy giờ rồi ?
Câu 3: Cho hàm số 
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.Chọn phát biểu đúng, trong những câu sau:
A. Hàm số đồng biến trên 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?
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Câu 5: Với giá trị nào của m thì hàm số 
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đồng biến trên tập xác định:
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Câu 6: Tập xác định của hàm số 
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Câu 7: Xác định hệ số a và b để hàm số 
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đi qua hai điểm 
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Câu 8: Cho đồ thị của hàm số 
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 đi qua hai điểm 
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. Hàm số có dạng 
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Câu 9: Cho hàm số 
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Câu 10: Cho phương trình 
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. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa:
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Câu 11: Nghiệm của phương trình 
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Câu 12: Cho hai vectơ 
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Câu 13: Trong Oxy, cho tam giác ABC có 
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. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.
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Câu 14: Cho hai vectơ 
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. Góc giữa hai vectơ bằng
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Câu 15: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết 
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Câu 16: Cho hai vectơ 
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Câu 17: Giao điểm của hai đường thẳng 
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Câu 18: Cho 6 điểm 
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phân biệt. Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau:
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Câu 19: Với giá trị nào của 
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 thì đồ thị của hai hàm số 
[image: image89.wmf](31)3;21

ymxmyx

=-++=-

 song song với nhau?
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Câu 20: Cho hệ phương trình: 
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 . Nghiệm của hệ bằng ?
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PHẦN TỰ LUẬN: (4 ĐIỂM)
Câu 21 (1 điểm): Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
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Câu 22 (1 điểm): Giải phương trình: 
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Câu 23 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với 
[image: image101.wmf](1;1),(5;3),(3;5)
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. Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
Câu 24 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với 
[image: image102.wmf](3;3),(5;1),(2;2)
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. Chứng minh tam giác ABC vuông.
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